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PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA HSSV HỆ CHÍNH QUY

 Họ tên:…………………………………………….Lớp:…………………………..Học kỳ:……………Năm học: 20………20………
	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	THANG ĐIỂM QUY ĐỊNH
	ĐÁNH GIÁ

	
	
	
	CÁ NHÂN
	LỚP
	PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

	
	Điều 5: Đánh giá về ý thức học tập (0đ÷30đ)
	
	
	
	

	1
	Dự thi học thuật cấp trường
	
	
	
	

	
	- Giải nhất
	20
	
	
	

	
	- Giải nhì
	15
	
	
	

	
	- Giả ba
	10
	
	
	

	
	- Giải khuyến khích
	8
	
	
	

	
	- Có tham gia không đạt giải
	4
	
	
	

	2
	Tham gia nghiên cứu khoa học và đạt kết quả được  HĐKH cấp trường thông qua 
	
	
	
	

	
	- Giải nhất
	20
	
	
	

	
	- Giải nhì
	15
	
	
	

	
	- Giải ba
	10
	
	
	

	
	- Giải khuyến khích
	8
	
	
	

	
	- Có tham gia không đạt giải
	4
	
	
	

	3
	Đạt thành tích về kết quả học tập trong học kỳ.
	
	
	
	

	
	- Đạt thành tích về kết quả học tập loại xuất sắc
	20
	
	
	

	
	- Đạt thành tích về kết quả học tập loại giỏi
	15
	
	
	

	
	- Đạt thành tích về kết quả học tập loại khá
	10
	
	
	

	
	Điều 6: Đánh giá về ý thức và chấp hành nội quy, quy chế, quy định  nhà trường (0đ ÷25đ)
	
	
	
	

	4
	Đi học hàng ngày
	
	
	
	

	
	- Đúng giờ và không nghỉ học buổi nào/học kỳ
	25
	
	
	

	
	- Đúng giờ và nghỉ học từ 1 ÷ 5 buổi/học kỳ
	20
	
	
	

	
	- Đúng giờ và nghỉ học không lý do từ 6  ÷ 10 buổi / học kỳ
	15
	
	
	

	
	- Đúng giờ  và nghỉ học không lý do từ 11 ÷ 15 buổi / học kỳ
	10
	
	
	

	
	- Đúng giờ và nghỉ học không lý do từ 15 ÷20 buổi / học kỳ
	5
	
	
	

	
	- Đúng giờ và nghỉ học không lý do từ 21 ÷25 buổi / học kỳ
	0
	
	
	

	
	- Mặc động phục và đeo bảng tên thường xuyên
	10
	
	
	

	
	- Có thái độ nghiêm túc trong giờ học, thực hành, thực tâp, học và nghiên cứu trong thư viện
	5
	
	
	

	
	Điều 7: Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt
động chính trị-xã hội (0đ ÷ 20đ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Tích cực tham gia sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội
	10
	
	
	

	6 
	Tham gia sinh hoạt văn nghệ.
	
	
	
	

	
	- Đạt giải nhất cấp trường
	20
	
	
	

	
	- Đạt giải nhì cấp trường
	15
	
	
	

	
	- Đạt giải ba cấp trường
	10
	
	
	

	
	- Đạt giải khuyến khích cấp trường
	8
	
	
	

	
	- Có tham gia nhưng không đạt giải
	5
	
	
	

	7
	Các hình thức hoạt động và thi đấu thể thao cấp trường
	
	
	
	

	
	- Các hình thức hoạt động và thi đấu thể thao đạt giải nhất
	20
	
	
	

	
	- Các hình thức hoạt động và thi đấu thể thao đạt giải nhì
	15
	
	
	

	
	- Các hình thức hoạt động và thi đấu thể thao đạt giải ba
	10
	
	
	

	
	- Các hình thức hoạt động và thi đấu thể thao đạt giải KK
	8
	
	
	

	
	- Có tham gia không đạt giải 
	5
	
	
	

	8
	Tham gia Mùa hè xanh
	15
	
	
	

	9
	Tham gia hiến máu nhân đạo
	15
	
	
	

	10
	Tham gia Hội trại
	5
	
	
	

	11
	Giải bài viết cá nhân khi tham gia làm báo tường
	
	
	
	

	
	- Giải nhất 
	20
	
	
	

	
	- Giải nhì 
	15
	
	
	

	
	- Giải ba
	10
	
	
	

	
	- Giải khuyến khích
	8
	
	
	

	
	- Có tham gia không đạt giải 
	5
	
	
	

	
	Điều 8: Đánh giá phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng ( 0đ ÷ 15đ)
	
	
	
	

	22
	Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
	10
	
	
	

	22
	Tham gia hoạt động giúp đỡ bạn bè, người khó khăn
	10
	
	
	

	23
	Được biểu dương khen thưởng cấp trường vì có thành tích trong công tác xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường, địa phương. 
	10
	
	
	

	
	Điều 9: Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, phụ trách đoàn trong lớp, trong trường (từ 0đ ÷ 10 điểm).
	
	
	
	

	24 
	Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, chi hội hoặc ủy viên Ban chấp hành đoàn, hội cấp trường hoàn thành nhiệm vụ.
	10
	
	
	

	TỔNG CỘNG TỐI ĐA = 100ĐIỂM)

	25
	* Đánh giá các trường hợp đặc biệt                   có………………                         không……………………

	
	1. Đạt giải I, II, III, KK cấp TP, KV, toàn quốc tại các cuộc thi học thuật, hoạt động NCKH

2. Đạt giải  I, II, III , KK cấp TP, cấp tỉnh về các hoạt động chính trị - xã hội; văn nghệ thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội

3. Được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh, TP, toàn quốc vì có thành tích trong công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; đấu tranh bảo vệ pháp luật, cứu người.

4. Nhận bằng khen cấp TW về công tác Đoàn, Hội SV. 

	Được bảo lưu điểm rèn luyệt xuất sắc cho học kỳ kế tiếp khi số điểm rèn luyện tại học kỳ đang xét đã đủ đạt loại xuất sắc.

	
	Lưu ý: những HSSV bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại không được vượt quá loại Trung bình.


              HSSV

      LỚP TRƯỞNG
             BÍ THƯ

   GVCN

 P.CTSV

